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TỔNG CỘNG

1  Hồcổ áo (chai) chai 3 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 33                
2  Tẩy cổ áo (chai) chai 48 40 40 40 40 40 30 20 20 20 20 20 378              
3 giặt khô Sovent(kg) kg 13 5 5 0 20 50 50 50 50 30 20 20 313              
4 Xà bông bột (kg) lít 0 0 12 9 9 9 9 10 6 5 5 5 79                
6 Silex 400 bình 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 10                
7 Javel (nước tẩy) lít 0 0 0 10 10 0 0 0 4 6 6 4 40                
8 Action ( t) lít 150 250 100 50 50 20 10 10 10 75 125 75 925              
9 Softy (lít) lít 600 500 150 150 150 200 200 200 200 50 50 150 2,600           
10 Sentry lít 250 100 100 100 100 150 150 80 80 100 250 140 1,600           
11 Search lít 290 300 150 0 300 400 400 200 200 150 350 325 3,065           
12 Ozonia (lít) lít 25 594 222 261 290 290 290 290 290 174 290 203 3 219
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12 Ozonia (lít) lít 25 594 222 261 290 290 290 290 290 174 290 203 3,219          
13 Avenger (lít) lít 200 250 100 150 250 250 250 250 250 150 200 200 2,500           
14 C2 Clean lít 25 0 10 0 0 0 25 0 0 0 5 25 90                
15 Bongo chai 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5                  
16 Quickgo chai 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5                  
17 Targo chai 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1                  

TỔNG CỘNG 1605 2040 889 771 1220 1420 1425 1124 1112 763 1324 1170 14,863
SỐ KG ĐỒ GIẶT 84,133 76,620 92,889 81,185 73,532 79,320 88,122 100,823 60,322 80,150 85,400 85,450 987,946
LÍT/KG ĐỒ GIẶT 0.019 0.027 0.010 0.009 0.017 0.018 0.016 0.011 0.018 0.010 0.016 0.014 0.015

1 o (nước rửa chén) lít 900 640 610 420 540 505 510 495 450 540 540 540 6,690           
2 Javel (nước tẩy) chai 38 31 29 12 23 20 20 20 24 24 24 36 301              
4 Xà bông bột (kg) kg 0 0 0 0 0 0 -              
5 Hoá chất Quest lít 25 18 14 15 15 15 15 30 0 0 25 172              
6 Chất trợ tráng Shield bình 35 27 19 25 35 25 35 15 30 0 0 50 296              
7 Hóa chất chùi bạc lít 0 0 0 25 1 1 1 1 0 0 0 0 29                
8 Sola lít 0 0 0 0 0 0 0 -              
9 Proven lít 5.5 7.5 6.5 9 0 0 10 39                
10 Hoá chất chùi xoong lít 0 0 0 0 0 0 0 -              

TỔNG CỘNG 1,004 724 679 482 614 566 581 546 543 564 564 661 7,527
SỐ LƯỢT KHÁCH NH, TiỆC-HN 44,193 31,532 42,147 36,140 31,507 29,859 29,202 29,556 32,081 31,798 36,295 42,125 416,435
LÍT/LƯỢT KHÁCH 0.023 0.023 0.016 0.013 0.019 0.019 0.020 0.018 0.017 0.018 0.016 0.016 0.018
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Soạn thảo:
Soát xét: Đại diện lãnh đạo MT
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TỔNG CỘNG

1 HC DANH BONG SAN GO TASKI LENIO LÍT 0 1 1                  
2 HC DANH BONG DA HOA CUONG

( MARBLE POLISHING COMPOUND 10LBS
BÌNH 1 1 1 1 1 5                  

3 HOA CHAT LAU CHUI UREX  5L /CAN BÌNH 4 5 3 10 8 5 10 6 3 2 56                
4 HOÁ CHẤT GIẶT THẢM TRACK OUT BÌNH 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 4                  
5 HC CRYSTAL SHINE 5L/ THÙNG BÌNH 1 1 1 1 1 1 5 2 3 1 1 18                
6 HOA CHAT LAU CHUI CLASS  25L /CAN BÌNH 0.5 1.5 1 1.5 0 1 1 3 2 1 1 1.5 15                
7 HC ĐÁNH BÓNG ĐÁ SC CONG-R-DUST BÌNH -              
8 HC LAU CHUI KIM LOAI MARVEL  5L /CAN BÌNH -              
9 HOA CHAT LAU KINH WINK  25L / CAN BÌNH 1 0.5 1.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 11                
10 HC GIAT THAM SYNTECH   25L/CAN BÌNH 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 7                  
11 TINH DAU WHITE TEA  ( 5L ) BÌNH 0.5 0.5 0.5 0.5 2                  
12 LIQIUD SOAP LIT 25 50 25 25 25 25 50 50 25 25 25 25 375              
13 HÓA CHẤT LAU CHÙI PINSOL 25L/CAN BÌNH 0.5 0.5 1                  
14 PAD DEN CHA SAN 16" CÁI -              
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15 PAD DO CHA SAN 16" HỘP -              
16 PAD TRANG DANH BONGSAN 16" CÁI -              
17 PAD GIẶT THẢM (BONET) CÁI -              
18 HÓA CHẤT TẨY SINGUM CITROL BÌNH 1 0.5 0.5 1 1 4                  
19 HC DANH BONG DONG BRASSO CHAI 3 5 10 10 5 10 5 10 5 3 3 4 73                
20 HC NETTOLAR (5L/ BÌNH) BÌNH 0.5 0.25 1                  

TỔNG CỘNG 33.5 62.5 32.5 39.5 38.0 34.5 52.5 72.0 38.0 35.5 30.5 29.5 498.5
Số ngày phòng 7,514 5,837 8,221 7,115 7,032 6,496 7,122 7,226 7,198 7,499 7,813 7,467 86,540
lít/ngày phòng 0.004 0.011 0.004 0.006 0.005 0.005 0.007 0.010 0.005 0.005 0.004 0.004 0.006

SỐ LIỆU                            THÁNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG CỘNG

LƯỢNG HOÁ CHẤT SỬ DỤNG (LÍT) 2,417 2,055 2,299 2,066 2,030 2,484 2,127 2,235 2,551 2,389 2,601 2,656 27,908         
LƯỢT KHÁCH 76,914 57,638 71,208 63,565 55,956 55,000 61,986 60,403 55,676 58,353 64,253 70,339 751,291       

LÍT/LƯỢT KHÁCH 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.037
LƯỢNG HOÁ CHẤT SỬ DỤNG (LÍT) 2,642 2,826 1,600 1,293 1,872 2,021 2,059 1,742 1,693 1,363 1,919 1,861 22,888         

LƯỢT KHÁCH 74,612 53,710 70,803 63,040 56,898 55,414 57,515 58,166 59,512 58,583 63,913 72,883 745,049       
LÍT/LƯỢT KHÁCH 0.04 0.05 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.031

1.6% 28.3% -30.8% -32.0% -18.4% -7.7% -0.8% -14.8% -28.4% -32.8% -11.3% -33.8% -17.3%
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SO SÁNH LƯỢNG HOÁ CHẤT TOÀN KHÁCH SẠN SỬ DỤNG THEO LƯỢT KHÁCH 2018 VỚI 2017
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